	CHÍNH PHỦ
-------
Số : 183 /TTr- CP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2009


TỜ TRÌNH

Về dự án Luật Bưu Chính

Kính gửi: Quốc hội

Thực hiện Nghị quyết số 27/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ 4 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2009 (ngày 5/5/2009) Chính phủ đã nhất trí cao trình Quốc hội dự án Luật Bưu chính.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 22, các ủy ban của Quốc hội, các chuyên gia, các nhà quản lý và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính tại các cuộc hội thảo tổ chức tại Hà Nội, Đà Nẵng và Tp Hồ Chí Minh đối với dự thảo Luật Bưu chính, Bộ Thông tin và Truyền thông - cơ quan chủ trì soạn thảo Luật Bưu chính đã phối hợp chặt chẽ với ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường nghiên cứu kỹ từng ý kiến đóng góp để tiếp thu, hoàn chỉnh văn bản. Nay Chính phủ kính trình Quốc hội dự án Luật Bưu chính, với các nội dung chủ yếu như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT BƯU CHÍNH:
Trong thời gian qua, Nhà nước ta đã ban hành Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông và các Nghị định của chính phủ quy định về dịch vụ bưu chính và dịch vụ chuyển phát.
Qua thực tiễn, pháp luật về bưu chính đã góp phần ổn định và phát triển thị trường bưu chính, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế được kinh doanh trong môi trường cạnh tranh công bằng, minh bạch doanh nghiệp được quyền chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhà nước đã có các quy định về dịch vụ bưu chính công ích nhằm đảm bảo các điều kiện cần thiết để duy trì việc cung ứng địch vụ bưu chính công ích phục vụ nhu cầu thông tin bưu chính của mọi công dân.

Tuy nhiên trong quá trình thực thi pháp luật, còn nhiều bất cập cần dược tháo gỡ đó là:
1. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bưu chính còn thiếu đồng bộ vì các văn bản do nhiều cấp ban hành, các nội dung điều chỉnh về các quan hệ trong lĩnh vực bưu chính thiếu thống nhất, chưa đầy đủ và còn nhiều chồng chéo.
2. Các khái niệm và phạm vi dịch vụ bưu chính còn bị bó hẹp so với nhiều nước trên thế giới làm ảnh hưởng đến quyền lợi của Việt Nam trong quá trình hội nhập và thanh toán quốc tế trong cung ứng dịch vụ.
3. Các quy phạm pháp luật về cung ứng dịch vụ công ích trong bưu chính chưa phản ánh được tính đặc thù của hoạt động này và chưa có tính khả thi cao.
4 . Tính minh bạch của pháp luật về đầu tư trong bưu chính còn có nhiều hạn chế và chưa nhất quán với các quy định về đầu tư trong bưu chính ở các văn bản pháp luật khác.
5. Các quy định quản lý về bưu chính chưa phù hợp và đồng bộ với các quy định mới của pháp luật về dân sự, kinh tế, thương mại, đầu tư . . . được ban hành trong thời gian qua theo hướng tăng cường cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực này.
Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông năm 2002 và các văn bản pháp luật khác đã thể chế hóa đường lối của Đảng thành các quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động bưu chính nhưng vẫn còn những hạn chế nhất định. Do vậy, để giải phóng và phát huy tốt hơn các nguồn lực, thực hiện triệt để hơn các các nguyên tắc của kinh tế thị trường, đẩy mạnh việc hội nhập quốc tế và bảo đảm việc thực hiện công bằng xã hội trong lĩnh vực bưu chính nhằm tạo cơ hội thuận lợi cho các doanh nghiệp mới tiếp cận thi trường với chi phí ít tốn kém hơn trước đây thì việc ban hành Luật Bưu chính là cần thiết.
Để giải quyết các bất cập trên, việc ban hành Luật Bưu chính cần được xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định còn phù hợp của Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông và các văn bản pháp luật khác có liên quan, nhằm khắc phục những bất cập của Pháp lệnh so với thực tiễn, yêu cầu của WTO và Công ước của Liên minh Bưu chính Thế giới nhằm đáp ứng yêu cầu hiện tại cũng như xu hướng phát triển của ngành bưu chính Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế.
Ngoài ra, việc xác định rõ ranh giới điều chỉnh giữa lĩnh vực bưu chính và các lĩnh vực khác để tránh chồng chéo là cần thiết. Lĩnh vục bưu chính bao gồm hoạt động bưu chính, hoạt động chuyển phát loại trừ các dịch vụ không có cùng bản chất chứng từ trước đến nay vẫn được cung ứng trên mạng bưu chính như dịch vụ tiết kiệm bưu điện, chuyển tiền bưu điện hoặc phát hành báo chí. Những dịch vụ này sẽ chịu sự điều chỉnh bởi các quy định của pháp luật khác có liên quan như Luật Ngân hàng, Luật Báo chí, Luật Bưu chính sẽ chỉ tập trung điều chỉnh các nội dung đặc thù. Việc phân biệt rõ phạm vi điều chỉnh của lĩnh vực bưu chính sẽ góp phần giảm sự chồng chéo trong hệ thống pháp luật nói chung đồng thời tăng tính khả thi của Luật trong việc đưa chính sách vào cuộc sống.
Do vậy, việc ban hành một văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực cao phù hợp với tình hình thực tế của Việt Nam và thông lệ quốc tế làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý hoạt động bưu chính là hết sức cần thiết và là yêu cầu khách quan nhằm tăng cường, hoàn thiện hệ thống pháp luật về bưu chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và hội nhập quốc tế.
II. MỤC TIÊU VÀ QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG LUẬT BƯU CHÍNH:

1. Mục tiêu:
a) Nhất thể hoá và hoàn thiện pháp luật về bưu chính theo hướng đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của các quy định trong lĩnh vực này, khắc phục tình trạng thiếu nhất quán trong hệ thống pháp luật về dịch vụ bưu chính và dịch vụ chuyển phát.
b) Hoàn thiện cơ chế pháp lý mới, đồng bộ và hiệu quả cho hoạt động cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính; Nhà nước thực hiện tốt hơn trách nhiệm của mình trước xã hội trong việc bảo đảm duy trì việc cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phục vụ công tác lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước và sự ổn định và phát triển các hoạt động kinh tế-xã hội.
2. Quan điểm chỉ đạo:
a) Thể chế hoá chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về việc bảo đảm quyền công dân, quyền con người (bao gồm quyền được thông tin bưu chính) đã được quy định trong Hiến pháp năm 1992, cũng như các quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập, nhất là cam kết WTO;
b)Phát huy các nguồn lực của đất nước để phát triển nhanh, bền vững trong lĩnh vực bưu chính đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân;
c) Kế thừa các quy định Pháp luật còn phù hợp và từng bước pháp điển hoá các quy định pháp luật hiện hành về bưu chính, đồng thời tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm của các nước để vận dụng phù hợp với điều kiện Việt Nam; 

d) Thúc đẩy cạnh tranh, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia hoạt động bưu chính trong môi trường công bằng, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, có sự quản lý của Nhà nước để nâng cao hiệu quả hoạt động bưu chính; 

d) Tôn trọng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động bưu chính; ngăn chặn những hành vi lợi dụng bưu chính gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục, vi phạm các quy định của pháp luật;
e) Đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý nhà nước về bưu chính; từng bước chuyển dần hình thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT BƯU CHÍNH:

Để xây dựng dự án Luật Bưu chính, Chính phủ đã giao Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan chủ trì soạn thảo, thành lập Ban soạn thảo với sự tham gia của đại diện Văn phòng Chỉnh phủ, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, một số doanh nghiệp bưu chính, các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực bưu chính và đã chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức thực hiện các hoạt động chủ yếu sau đây:
- Rà soát các văn bản pháp luật trong nước, điều ước quốc tế về bưu chính; tổ chức nghiên cứu khoa học, tham khảo kinh nghiệm của các nước có hoạt động kinh doanh và quản lý bưu chính phát triển của thế giới;
- Tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông; - Thực hiện điều tra, tham khảo ý kiến doanh nghiệp, các đơn vị liên quan; Khảo sát về thực trạng hoạt động kinh doanh và quản lý bưu chính tại một số doanh nghiệp; trao đổi, làm việc, tìm hiểu kinh nghiệm quản lý nhà nước của các nước: Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Đức, Niu-di-lân, Thụy Điển, Anh ....
- Thực hiện các dự án tư vấn với chuyên gia nước ngoài: dự án về phát triển đổi mới bưu chính năm 2007 (IPDP) của Liên minh Bưu chính thế giới; tiểu dự án về đổi mới khung pháp lý năm 2008 (MIP) của Liên minh Bưu chính Thế giới; dự án hỗ trợ chính sách thương mại đa biên - gọi tắt là MUTRAP II (Bộ Thương mại phối hợp với Uỷ ban Châu Âu) về "Nâng cao hiệu quả xây dựng pháp luật liên quan đến thương mại";
- Nhiều lần tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan (thông qua tọa đàm, hội thảo, gửi văn bản, đăng tải trên các trang tin điện tủ); 

- Nghiên cứu và tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan và của cơ quan thẩm định.
- Dự án Luật Bưu chính cũng đã được Chính phủ thông qua với sự nhất trí cao tại phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2009 (ngày 5/5/2009) để trình Quốc hội xem xét, quyết định.
- Trong quá trình thẩm tra của các cơ quan Quốc hội, Ban soạn thảo dự án Luật Bưu chính đã phối hợp với ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường và các cơ quan khác của Quốc hội tiếp tục nghiên cứu, khảo sát hoạt động bưu chính tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương, Hải Phòng và tổ chức một số hội thảo khoa học để lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, hiệp hội chuyên ngành, các đại biểu Quốc hội, chuyên gia, nhà khoa học đóng góp cho dự án Luật.
- Thường trực ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường đã tổ chức họp mở rộng để thẩm tra dự án Luật.
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét tờ trình của Chính phủ, dự thảo Luật và Báo cáo thẩm tra sơ bộ của Thường trực ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tại phiên họp thứ 22 ngày 14/8/2009 của ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XII
- Trên cơ sở báo cáo thẩm tra sơ bộ và các ý kiến tham gia của các thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Ban soạn thảo dự án Luật Bưu chính đã nghiên cứu giải trình, tiếp thu, hiệu chỉnh dự thảo Luật Bưu chính. Đến nay, dự án Luật Bưu chính đã được chỉnh lý 29 lần để trình Quốc hội.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ THẢO LUẬT BƯU CHÍNH:
Dự thảo Luật Bưu chính gồm 10 chương 46 điều với nội dung cụ thể như sau: 

Chương I - Những quy đinh chung
Chương này gồm 9 điều (từ Điều 1 đến Điều 9) quy định về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; nguyên tắc hoạt động bưu chính; chính sách của Nhà nước về bưu chính; bảo đảm an toàn trong cung ứng và sử dựng dịch vụ bưu chính; các trường hợp được phục vụ ưu tiên; mở, kiểm tra, thu giữ bưu gửi và cung cấp thông tin riêng; các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động bưu chính.
Chương này tập trung xác định rõ phạm vi điều chỉnh của lĩnh vực bưu chính với các lĩnh vực khác để tránh chồng chéo. Lĩnh vực bưu chính bao gồm hoạt động bưu chính (dịch vụ bưu chính và dịch vụ chuyển phát), không điều chỉnh các dịch vụ không có cùng bản chất nhưng từ trước đến nay vẫn được cung ứng trên mạng bưu chính như dịch vụ tiết kiệm bưu điện, chuyển tiền bưu điện hoặc phát hành báo chí. Những dịch vụ này sẽ chịu sự điều chỉnh bởi các quy đinh của pháp luật khác có liên quan. Việc phân biệt rõ phạm vi điều chỉnh của lĩnh vực bưu chính sẽ góp phần giảm sự chồng chéo trong hệ thống pháp luật nói chung đồng thời làm tăng tính khả thi của Luật trong việc đưa chính sách vào cuộc sống. Ngoài ra, tại dự thảo lần thứ 29 Luật Bưu chính, các quy định đối với các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động bưu chính được thể hiện chi tiết và đầy đủ hơn so với Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông nhằm đảm bảo phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước, sát thực tế hoạt động cung ứng và sử dụng dịch vụ.
Chương II - Cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính
Chương này gồm 11 điều (từ Điều 10 đến Điều 20) quy định về hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính; hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính được giao kết bằng văn bản; hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính được xác lập bằng hành vi cụ thể; chấp nhận và phát bưu gửi; vật phẩm, hàng hoá không được gửi trong bưu gửi; thủ tục đối với bưu gửi xuất khẩu, nhập khẩu; quyền định đoạt, thay đổi họ tên, địa chỉ người nhận, rút lại bưu gửi và chuyển tiếp bưu gửi; bưu gửi không phát được, chuyển hoàn bưu gửi; bưu gửi không hoàn trả được cho người gửi, bưu gửi không có người nhận; mã bưu chính quốc gia; mạng bưu chính dùng riêng.
Chương này quy định nhiều nội dung mang tính nghiệp vụ bưu chính ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính và người sử dụng dịch vụ. Do vậy, các nội dung này đã được nghiên cứu để thể hiện chi tiết, cụ thể và phù hợp với thực tế cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính.
Chương III -  Đầu tư kinh doanh dịch vụ bưu chính
Chương III gồm 5 điều (từ Điều 21 đến Điều 25) quy định về Đầu tư và kinh doanh dịch vụ bưu chính; phạm vi, điều kiện kinh doanh dịch vụ bưu chính; điều kiện cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép bưu chính; nội dung và thời hạn của giấy phép bưu chính; thu hồi giấy phép bưu chính.
Chương này đã được chỉnh sửa, bổ sung quy định rõ ràng, rành mạch hơn nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, khuyến khích hoạt động. kinh doanh hợp pháp cũng như bảo đảm lợi ích của người sử dụng.
Chương IV - Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng và giá cước dịch vụ bưu chính
Chương này gồm 2 điều (Điều 26 và 27) quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật dịch vụ bưu chính; giá cước dịch vụ bưu chính.
Chương V – Quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính và người sử dụng dich vụ bưu chính
Chương V gồm 2 điều (Điều 28 và 29) quy định về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cưng ứng dịch vụ bưu chính; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ bưu chính .
Các quy định trong Chương này đã được biên tập để làm rõ hơn trách nhiệm của doanh nghiệp cũng như thể hiện quyền bình đẳng trong quan hệ giữa doanh nghiệp và người sử dụng.

Chương VI - Hoạt động bưu chính công ích
Chương VI gồm 4 điều (từ Điều 30 đến điều 33) quy định về nguyên tắc hoạt động bưu chính công ích; mạng bưu chính công cộng; cung ứng dịch vụ bưu chính công ích; trách nhiệm của doanh nghiệp được chỉ định cung ứng dịch vụ bưu chính công ích.
Nội dung của Chương này đã được chỉnh sửa trên cơ sở tiếp thu ý kiến về việc không quy định cụ thể tên Tổng công ty Bưu chính Việt Nam trong Luật mà chỉ nêu là doanh nghiệp được chỉ định cung ứng dịch vụ bưu chính công ích. Ngoài ra, những nội dung trùng lắp đã được lược bỏ và biên tập lại nội dung về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp được chỉ định cung ứng dịch vụ bưu chính công ích; đồng thời làm rõ hơn trách nhiệm của chủ đầu tư các công trình xây dựng trong việc thiết kế, lắp đặt hệ thống thùng thư công cộng, các hộp thư tập trung.
Chương VII - Tem bưu chính
Chương VII gồm 3 điều (từ Điều 34 đến điều 36) quy định về tem bưu chính Việt Nam; tem bưu chính sử dụng cho mục đích thanh toán trước giá cước dịch vụ bưu chính, tem bưu chính sử dụng cho mục đích kinh doanh, sưu tập.
Các quy định trong Chương này đã được hiệu chỉnh cho phù hợp với Công ước của Liên minh Bưu chính thế giới và thông lệ quốc tế. Đồng thời, một số quy định về hình thức, nội dung tem bưu chính Việt Nam cũng được bổ sung cho hợp lý và luật hoá một số quy định về tem bưu chính của Công ước Liên minh Bưu chính thế giới.
Chương VIII - Giải quyết khiếu nại và hồi thường thiệt hại
Chương này gồm 6 điều (từ Điều 37 đến điều 42) quy định về khiếu nại của người sử dụng dịch vụ bưu chính đối với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính; giải quyết khiếu nại của người sử dụng dịch vụ bưu chính đối với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính; giải quyết tranh chấp; nguyên tắc bồi thường thiệt hại trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính; trách nhiệm bồi thường thiệt hại của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính; trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người sử dụng dịch vụ bưu chính.
Chương IX – Quản lý nhà nước về hoạt động bưu chính
Chương IX gồm 2 điều (Điều 43 và điều 44) quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động bưu chính của Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ; trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động bưu chính của Uỷ ban nhân dân các cấp.
Chương này được kết cấu trên cơ sở các quy định về quản lý nhà nước trước đây nằm rải rác ở nhiều điều nhằm tổng hợp, thống nhất trách nhiệm quản lý Nhà nước và thẩm quyền của các cơ quan quản lý Nhà nước để cấu trúc dự thảo Luật Bưu chính chặt chẽ, khoa học hơn.
Chương X - Điều khoản thi hành
Chương này gồm 2 điều (Điều 45 và điều 46) quy định về hiệu lực thi hành; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành.
V. CÁC NỘI DUNG CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU:
Trong quá trình xây dựng dự án Luật Bưu chính, đa số các ý kiến đều nhất trí với bố cục và nội dung cơ bản của dự thảo Luật. Tuy nhiên, vẫn còn một số ý kiến khác nhau thể hiện trên 5 nội dung chính như sau:
1. Về việc Nhà nước phải thực hiện cung ứng dịch vụ bưu chính công ích:
 Dịch vụ bưu chính công ích nhằm phục vụ nhu cầu và lợi ích chung thiết yếu, các quyền và nghĩa vụ cơ bản của các tổ chức và công dân đều có quyền tiếp cận, có quyền thụ hưởng và bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ. Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm cung ứng các dịch vụ này cho xã hội, thông qua việc Nhà nước tổ chức doanh nghiệp công đảm nhiệm cung cấp, hoặc Nhà nước giao cho một doanh nghiệp đủ điều kiện thực hiện. Trong trường hợp Nhà nước ủy nhiệm việc cung ứng các dịch vụ này thì Nhà nước vẫn có vai trò điều tiết bảo đảm sự công bằng trong phân phối và khả năng tiếp cận bình đẳng cho mọi công dân, nhất là với các dịch vụ cơ bản.
Để đảm bảo quyền được trao đổi thông tin thiết yếu qua bưu chính, Nhà nước có trách nhiệm cung ứng dịch vụ bưu chính phổ cập/công ích một cách liên tục, có chất lượng đến mọi người dân với giá cước phù hợp. Loại dịch vụ này mang tính phục vụ cao nên khó có thể thực hiện trong môi trường cạnh tranh, do khó thu hồi vốn và không có lợi nhuận. Đây chính là lý do khiến cho các doanh nghiệp không đầu tư kinh doanh vào mảng dịch vụ này. Do đó, nếu Nhà nước không thực hiện cung ứng dịch vụ công ích thì không có doanh nghiệp nào làm.
Theo Điều 3 của Công ước Liên minh Bưu chính Thế giới mà Việt Nam là thành viên thì các nước thành viên phải đảm bảo để tất cả mọi công dân đều có quyền được hưởng dịch vụ bưu chính phổ cập ở khắp mọi nơi trên lãnh thổ nước mình.
2. Về việc chỉ giao cho một doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ cung ứng dịch vụ bưu chính công ích
Để bảo đảm quyền được trao đổi thông tin thiết yếu của người dân về bưu chính và để mọi người dân có thể tiếp cận, sử dụng dịch vụ bưu chính cơ bản ở khắp mọi nơi thì mạng lưới cung ứng dịch vụ phải rộng khắp, đặc biệt là ở những vùng kinh tế còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên do các doanh nghiệp ngại đầu tư cung ứng dịch vụ bưu chính công ích (vì kinh doanh không có lãi và khó thu hồi vốn) nên rất cần sự đầu tư của Nhà nước. Mặt khác, hiện tại, tình hình kinh tế xã hội cũng như bưu chính của Việt Nam nhiều vùng phát triển còn thấp, đặc biệt là những vùng nghèo, Nhà nước cần tập trung đầu tư cho một doanh nghiệp có đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ cung ứng dịch vụ bưu chính công ích để đảm bảo hiệu quả vốn đầu tư của Nhà nước, tập trung lưu lượng, tận dụng mạng lưới đã đầu tư, giảm bớt gánh nặng chi phí và sự hỗ trợ của Nhà nước.
Trong dự thảo Luật có quy định cụ thể về trách nhiệm của doanh nghiệp được chỉ định cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, trách nhiệm này hiện nay được giao cho Tổng công ty Bưu chính Việt Nam (là doanh nghiệp đã được Nhà nước đầu tư và giao cho quản lý mạng bưu chính công cộng để thực hiện nghĩa vụ về bưu chính công ích hơn 60 năm qua, cũng như để thực hiện nghĩa vụ duy trì dịch vụ phổ cập của Việt Nam trong mạng bưu chính quốc tế theo yêu cầu của Liên minh Bưu chính Thế giới). Pháp luật hiện hành về bưu chính đã quy định trách nhiệm cung ứng dịch vụ công ích của Bưu chính Việt Nam (Điều 23-pháp lệnh BCVT; Điều 12-Nghị định sổ 157/2004/NĐ-CP). Các quy định này vẫn phù hợp và đáp ứng yêu cầu quản lý, dự thảo Luật Bưu chính đã kế thừa các nội dung này.
Hiện nay, đa số các nước thành viên Liên minh Bưu chính Thế giới đều giao duy nhất cho doanh nghiệp bưu chính quốc gia nước mình thực hiện nghĩa vụ công ích trong bưu chính. Ở nhiều nước, việc chỉ định doanh nghiệp bưu chính quốc gia cung ứng dịch vụ bưu chính công ích còn được quy định ngay trong Luật Bưu chính (như Pháp, Trung quốc, Nhật bản, Mỹ...).
3. Về sự cần thiết phải cấp giấy phép cung ứng dịch vụ bưu chính
 Giấy phép kinh doanh trong lĩnh vực bưu chính là sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà cá nhân, tổ chức phải có để tiến hành một hoặc một số hoạt động kinh doanh nhất định. Giấy phép bưu chính cũng như các giấy phép kinh doanh khác nhằm mục đích bảo vệ người tiêu đừng và đảm bảo an ninh quốc gia.
Việc cấp phép chuyển phát thư gắn liền với việc bảo vệ bí mật thư tín và quyền trao đổi thông tin của công dân như đã được đưa ra tại Điều 12 của Bản tuyên ngôn thế giới về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc năm 1948 "Không ai bị can thiệp một cách độc đoán đối với cuộc sống riêng tư, gia đình, nơi ở hay thư tín của cá nhân người đó, cũng như không bị xâm phạm tới danh dự và uy tín. Mọi người đều được pháp luật bảo vệ chống lại những hành vi can thiệp hoặc xâm phạm".
Quyền được trao đổi thông tin là một trong những quyền cơ bản của con người và điều này cũng được thể hiện rõ trong Công ước của Liên minh Bưu chính Thế giới thông qua quy định thư có trọng lượng đến 2kg và yêu cầu các nước thành viên phải đảm bảo để tất cả người sử dụng đều có quyền được cung cấp dịch vụ bưu chính cơ bản, có chất lượng, với giá cước hợp lý. Ngoài ra, việc đảm bảo bí mật thư tín và quyền thông tin của công dân đã được thể chế hoá trong Hiến pháp cũng như các quy định khác của pháp luật như Bộ Luật Hình sự, Bộ Luật Dân sự cũng như các quy định chuyên ngành.

Nhằm bù đắp chi phí cho việc thực hiện nghĩa vụ cung ứng dịch vụ phổ cập/công ích mà Nhà nước giao, cơ quan quản lý nhà nước về Bưu chính các nước (kể cả Việt Nam) đã qui định cơ chế dịch vụ. bưu chính dành riêng (hầu hết là dịch vụ thư) với nấc khối lượng và mức cước khác nhau ở mỗi nước trên cơ sở điều kiện đặc thù về thị trường chung cũng như hoàn cảnh của từng quốc gia nhằm mục đích hài hoà lợi ích quốc gia, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người sử dụng và của nhà cung cấp dịch vụ bưu chính phổ cập. Do vậy, việc đặt ra mục tiêu bảo vệ phạm vi dành riêng được coi là một trong những giải pháp quan trọng nhằm đảm bảo duy trì một cách hiệu quả và lâu dài việc cung ứng dịch vụ phổ cập của Nhà nước. Trong giai đoạn hiện nay, khi Việt Nam đã gia nhập WTO với cam kết đạt được mảng dịch vụ dành riêng là thông tin dạng văn bản có địa chỉ nhận và có khối lượng đến 2 kg, thì việc bảo vệ phạm vi dành riêng đã có cơ sở pháp lý rõ ràng và mang ý nghĩa rất tích cực trong việc minh bạch hoá chính sách quản lý thị trường, đồng thời cũng tạo thuận lợi cho cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình điều tiết hoạt động của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính trên thị trường.
Qua nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, cấp phép bưu chính là hình thức quản lý phổ biến nhằm thúc đẩy sự phát triển của thị trường theo mục tiêu của từng nước .Đa phần các nước có mục tiêu cấp phép là nhằm đảm bảo quyền trao đổi thông tin, bí mật thư tín của công dân. Điều này lý giải vì sao thực tế hiện nay đa số các nước đều cấp phép hoặc bằng các hình thức quản lý tương tự khác mặc dù thị trường đã mở cửa cạnh tranh. Theo kết quả điều tra của Liên minh Bưu chính Thế giới năm 2003 về hệ thống cấp phép, đa phần các nước đều cấp phép đối với dịch vụ thư.
Như vậy, do bưu chính là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện nhằm bảo vệ bí mật thư tín, quyền trao đổi thông tin của công dân và bảo vệ phạm vi dịch vụ dành riêng theo cam kết WTO, thì doanh nghiệp được quyền kinh doanh ngành nghề đó, kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định và điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực này được thể hiện dưới hình thức giấy phép kinh doanh là phù hợp để quản lý chặt chẽ và hiệu quả.
4. Về cơ sở phục vụ bưu chính cấp xã (điểm Bưu điện Văn hoá xã) 
Điểm Bưu điện Văn hoá xã là một trong những loại hình phục vụ bưu chính ở cơ sở (cùng với bưu cục, ki-ốt, đại lý, thùng thư công cộng) trên mạng bưu chính công cộng hiện nay. Điểm Bưu điện Văn hoá xã trong thời gian qua đã có những đóng góp nhất định trong việc tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận với các dịch vụ bưu chính cũng như các kiến thức pháp luật. khoa học, chính sách của Đảng và Nhà nước. Khi mới ra đời, điểm Bưu điện Văn hóa xã thực sự phát huy tốt vai trò của mình, nhưng sau hơn 10 năm hoạt động, các điều kiện chủ quan, khách quan về nhu cầu thông tin cơ sở đã có nhiều thay đổi, vì vậy cần xem xét, nghiên cứu để đưa ra những quy định phù hợp . Điểm Bưu điện Văn hoá xã cũng chỉ là một điểm phục vụ của dịch vụ bưu chính, các nhiệm vụ tích hợp khác vào điểm phục vụ bưu chính, như thông tin, văn hóa, thư viện, pháp luật vv... sẽ luôn luôn thay đổi theo chính sách của Nhà nước từng giai đoạn, bằng những chương trình, đề án cụ thể do yêu cầu thực tiễn. Do vậy, những nội dung khác có liên quan đến điểm Bưu điện Văn hoá xã sẽ được đưa vào các văn bản của Chính phủ để phục vụ linh hoạt và thực thi hơn.
5. Về phạm vi dịch vụ bưu chính dành riêng
Phạm vi dịch vụ dành riêng là một phân đoạn thị trường bưu chính được Nhà nước dành riêng cho doanh nghiệp, được chỉ định cung ứng dịch vụ bưu chính phổ cập nhằm bù đắp chi phí cho việc thực hiện nghĩa vụ cung cấp dịch vụ phổ cập mà Nhà nước giao. Phạm vi dịch vụ bưu chính dành riêng ở các nước được quy định với nấc khối lượng và mức cước khác nhau trên cơ sở điều kiện đặc thù về thị trường chung cũng như hoàn cảnh của từng quốc gia nhằm mục đích hài hoà các lợi ích của từng quốc gia, đảm bảo quyền lợi chính đáng của các nhà cung cấp dịch vụ bưu chính phổ cập và đảm bảo chất lượng dịch vụ.
Thông thường, các nước quy định vùng dịch vụ dành riêng là dịch vụ thư và ngày càng giảm dần theo chính sách mở cửa thị trường của Nhà nước. Đối với các nước phát triển, phạm vi dịch vụ dành riêng có lưu lượng rất lớn và giá cước được quy định cao hơn giá thành, do đó có thể tạo lợi nhuận để bù đắp chi phí cung cấp dịch vụ phổ cập. Tại các nước này, cơ chế hỗ trợ tài chính cho cung cấp dịch vụ, bưu chính phổ cập thông qua dịch vụ dành riêng là một cơ chế có hiệu quả và được thực hiện tương đối dài. Tuy nhiên, đối với các nước đang phát triển như Việt Nam, sản lượng dịch vụ còn thấp, mức cước thấp hơn giá thành thì cơ chế dịch vụ dành riêng chưa tạo ra lợi nhuận đề bù đắp chi phí cung cấp dịch vụ phổ cập mà chỉ có tác dụng tập trưng lưu lượng, giảm giá thành dịch vụ, từ đó giảm hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách của Nhà nước.
Ở Việt Nam, để Bưu chính Việt Nam có khả năng thực hiện nghĩa vụ cung cấp dịch vụ bưu chính công ích mà vẫn đảm bảo kinh doanh các dịch vụ bưu chính có hiệu quả, Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông cũng quy định "Nhà nước có chính sách hỗ trợ việc cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thông qua dịch vụ bưu chính dành riêng và các cơ chế hỗ trợ tài chính khác". Như vậy, dịch vụ bưu chính dành riêng được xác định là một trong các cơ chế hỗ trợ cho doanh nghiệp Bưu chính Việt Nam thực hiện nghĩa vụ cung cấp dịch vụ bưu chính công ích. Và đây là một trong những biện pháp hỗ trợ chính để Nhà nước không phải tài trợ trực tiếp từ ngân sách mà vẫn bảo đảm trách nhiệm trước xã hội về dịch vụ bưu chính phổ cập .
Trên đây là những nội dung cơ bản của dự án Luật Bưu chính, Chính phủ kính trình Quốc hội xem xét, quyết định./.
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